
B. DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THỦ KHOA. Danh sách gồm có:  44 sinh viên 
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1.  Nguyễn Mạnh Vũ 23/03/2000 - Chuyên ngành: Quản trị Tài 

chính kế toán 

- Ngành: Quản trị kinh doanh 

- Khoa: Quản trị - Tài chính 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

4.00 9.34 Địa chỉ: 18/3/1 ngõ 440 Chợ Hàng, Dư Hàng Kênh, Lê 

Chân, Hải Phòng. 

 

Số 10/5/51 

Dư Hàng, Lê 

Chân, Hải 

Phòng 

2.  Trần Thị Phương 

Anh 

24/04/1999 - Chuyên ngành: Logistics và 

chuỗi cung ứng 

- Ngành: Kinh tế vận tải 

- Khoa: Kinh tế 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.92 9.25 Địa chỉ: Số 96/90 Trung Lực, Đằng Lâm, Hải An, Hải 

Phòng. 

 

TDP Kiều 

Sơn, Đằng 

Lâm, Hải 

An, Hải 

Phòng 

3.  Nguyễn Thùy An 01/07/2000 - Ngành: Giáo dục Tiểu học 

- Trường: Đại học Hải Phòng 

3.83 9.15 Địa chỉ: Thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, 

Hải Phòng. 

An Dương, 

Hải Phòng 

4.  Nguyễn Ngọc Ba 30/03/2000 - Chuyên ngành: Kinh tế 

ngoại thương 

- Ngành: Kinh doanh quốc tế 

- Khoa: Kinh tế 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.96 9.11 Địa chỉ: Số 13, ngõ phụ 2, ngõ 12 Trần Phú, Máy Tơ, 

Ngô Quyền, Hải Phòng. 

 

6A Trần Phú, 

Máy Tơ, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng 

5.  Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 

04/8/2000 - Ngành: Kế toán đào tạo bằng 

tiếng anh tích hợp chứng chỉ 

quốc tế ICAEW CFAB 

- Trường: Đại học Kinh tế 

quốc dân 

3.9 9.10 Địa chỉ: Số 117, Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Ngô 

Quyền, Hải Phòng. 

Số 115, 

Lương 

Khánh 

Thiện, Ngô 

Quyền, HP 

6.  Đặng Thị Phương 

Anh 

22/10/2000 - Chuyên ngành: Kỹ thuật 

công nghệ hóa học 

- Ngành: Kỹ thuật môi trường 

- Viện: Môi trường 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.96 9.09 Địa chỉ: Số 50/87/229 Hàng Kênh, Hàng Kênh, Lê 

Chân, Hải Phòng. 

 

Số 50/87/229 

Hàng Kênh, 

Hàng Kênh, 

Lê Chân, Hải 

Phòng 

7.  Ngô Thị Thanh 01/07/2000 - Chuyên ngành:  Thương mại 3.89 9.05 Địa chỉ: Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Vĩnh Phong, 



2 

 
Hương quốc tế 

- Ngành:Kinh doanh thương 

mại 

- Khoa: Kinh doanh thương 

mại 

- Trường: Đại học Kinh tế 

Quốc Dân 

Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

8.  Nguyễn Minh Lộc 27/01/2000 - Chuyên ngành: Kế toán 

- Ngành: Kế toán 

- Khoa: Kế toán 

- Trường: Đại học Kinh tế 

Quốc dân 

3.89 9.08 Địa chỉ: số P1T1/51 Trần Quang Khải, phường Hoàng 

Văn Thụ, Hồng Bàng, HP. 

Số 25/36 Kỳ 

Đồng, Hoàng 

Văn Thụ, 

Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

9.  Phạm Thị Mai 

Hương 

10/11/2000 - Chuyên ngành: Kinh tế vận 

tải và dịch vụ 

- Ngành: Kinh tế 

- Trường: Đại học Hải Phòng 

3.76 9.08 Địa chỉ: 52/78 Cầu Đất, Ngô Quyền, HP. Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

10.  Nguyễn Thanh 

Hằng 

10/11/2000 - Khoa: Du lịch 

- Ngành: Việt Nam học (Văn 

hóa du lịch) 

- Trường: Đại học Quản lý và 

Công nghệ Hải Phòng 

3.82 9.03 Địa chỉ: Số 409 Khu Tái Định Cư, Đằng Lâm 1, phường 

Thành Tô, Quận Hải An, HP. 

Hải Phòng 

11.  Vũ Tâm Long 30/04/2000 - Chuyên ngành: Công nghệ 

thông tin 

- Ngành: Công nghệ thông tin 

- Khoa: Công nghệ thông tin 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.94 9.03 Địa chỉ: Thôn Tân Ninh, xã Minh Tân, huyện Kiến 

Thụy, Hải Phòng. 

 

Phương Đôi, 

Thụy Hương, 

Kiến Thụy, 

Hải Phòng 

12.  Đỗ Văn Hậu 19/10/2000 - Ngành: Công nghệ Kỹ thuật 

Cơ điện tử 

- Khoa: Cơ học kỹ thuật và Tự 

động hóa 

- Trường: Đại học Công nghệ-

Đại học Quốc Gia Hà Nội 

3.75 8.97 Địa chỉ: 84/322 Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thôn 3, Tuy 

Lạc, Thủy 

Triều, Thủy 

Nguyên, HP 

13.  Nguyễn Lan 

Phương 

25/05/2000 - Chuyên ngành: Hải quan 

- Ngành: Kinh tế 

- Viện: Thương mại và kinh tế 

3.88 8.95 Địa chỉ: 6/348 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê  

Chân, Hải Phòng. 

Niệm Nghĩa, 

Lê Chân, HP 
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quốc tế 

- Trường: Đại học Kinh tế 

Quốc Dân 

14.  Nguyễn Minh Long 23/02/2000 - Chuyên ngành: Kinh tế bảo 

hiểm 

- Ngành: Bảo hiểm 

- Khoa: Bảo hiểm 

- Trường: Đại học Kinh tế 

Quốc Dân 

3.83 8.93 Địa chỉ: 179 Nguyễn Văn Linh, Kênh Dương, Lê Chân, 

Hải Phòng. 

179 Nguyễn 

Văn Linh, 

Kênh Dương, 

Lê Chân, Hải 

Phòng 

15.  Đoàn Thị Thanh 

Thanh 

09/12/1999 - Khoa: Quản trị kinh doanh 

- Ngành: Kế toán kiểm toán 

- Trường: Đại học Quản lý và 

Công nghệ Hải Phòng 

3.70 8.91 Địa chỉ: Thôn 5, xã Hòa Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Hải Phòng 

16.  Nguyễn Công Lộc 10/06/2000 - Chuyên ngành: Kinh tế vận 

tải biển 

- Ngành: Kinh tế vận tải 

- Khoa: Kinh tế 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.89 8.90 Địa chỉ: Số 2/50 Vũ Trọng Khánh, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng. 

 

Xóm 3, Xã 

Phúc Thành, 

Huyện Yên 

Thành, Tỉnh 

Nghệ An 

17.  Lê Văn Tùng 

Dương 

13/11/2000 - Ngành: Quản trị kinh doanh 

- Trường: Đại học Hải Phòng 

3.65 8.88 Địa chỉ: Thôn 12, xã Thiên Hương, huyện Thuỷ Nguyên, 

Hải Phòng. 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

18.  Lê Vy 24/12/2000 -Chuyên ngành: Kinh tế quốc 

tế 

-Ngành: Kinh tế quốc tế 

-Trường: Đại học Ngoại 

Thương 

3.85 8.87 Địa chỉ: Số nhà 115, phố Minh Đức, Thị trấn Tiên Lãng, 

H. Tiên Lãng, HP. 

Thị trấn Tiên 

Lãng, H, 

Tiên Lãng. 

19.  Phạm Thị Oanh 04/12/1997 - Chuyên ngành: Kinh tế 

ngoại thương 

- Ngành: Kinh tế ngoại thương 

- Trường: Đại học Hải Phòng 

3.70 8.86 Địa chỉ: Xuyên Đông, Đại Bản, An Dương, Hải Phòng. An Dương, 

Hải Phòng 

20.  Trần Thị Mai Anh 03/07/2000 - Chuyên ngành: Kỹ thuật môi 

trường 

- Ngành: Kỹ thuật môi trường 

- Viện: Môi trường 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.85 8.80 Địa chỉ: Phúc Hải 4, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng. 

 

Phúc Hải 4, 

Đa Phúc, 

Dương Kinh, 

Hải Phòng 
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21.  Ngô Thị Hường 12/11/2000 - Ngành: Giáo dục Mầm non 

- Trường: Đại học Hải Phòng 

3.53 8.80 Địa chỉ: Thôn Hà Nhuận 4, xã An Hòa. Huyện An 

Dương, TP. Hải Phòng. 

An Dương, 

Hải Phòng 

22.  Nguyễn Thị Thu 

Thảo 

 

26/05/2000 - Chuyên ngành: Kế toán 

doanh nghiệp 

- Ngành: Kế toán 

- Trường: Đại học Hải Phòng 

3.58 8.80 Địa chỉ: Thôn Bắc Sơn, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh 

Phụ, tỉnh Thái Bình. 

Quỳnh Phụ, 

Thái Bình 

23.  Bùi Thị Thu Hiền 12/08/2000 - Chuyên ngành: Điện tử viễn 

thông 

- Ngành: Kỹ thuật điện tử - 

viễn thông 

- Khoa: Điện - Điện tử 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.85 8.79 Địa chỉ: Số 1/51 Đông Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, 

Hải Phòng. 

 

Số 1/51 

Đông Trung 

Hành, Đằng 

Lâm, Hải 

An, Hải 

Phòng 

24.  Đỗ Duy Đức 20/11/1990 - Khoa Múa 

-Chuyên ngành: Biên đạo Múa 

-Trường: Đại học Văn hóa 

Nghệ thuật Quân đội 

 8.78 Địa chỉ: 21A/185 Hoàng Quốc Việt, Ngọc Sơn, Kiến 

An, Hải Phòng. 

Phương Khê, 

Đồng Hòa, 

Kiến An, Hải 

Phòng 

25.  Trần Minh Quang 

Thắng 

27/02/1999 - Chuyên ngành: Điện tự động 

công nghiệp 

- Ngành: Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa 

- Khoa: Điện - Điện tử 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.80 8.75 Địa chỉ: Thôn 1, Thuỷ Triều, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. 

 

Thôn 1, 

Thuỷ Triều, 

Thuỷ 

Nguyên, Hải 

Phòng 
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26.  Nguyễn Thùy Anh 24/01/2000 - Ngành: Luật Thương mại 

quốc tế 

- Trường Đại học Luật Hà Nội 

3.69 8.73 Địa chỉ: Số 01/96 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải 

Phòng. 

Số 01/96 Hai 

Bà Trưng, 

An Biên, Lê 

Chân, Hải 

Phòng 

27.  Lê Quỳnh Hương 20/09/2000 - Ngành: Sư phạm Toán học 

- Trường: Đại học Hải Phòng 

3.50 8.72 Địa chỉ: Thôn 7, Xã Thủy Sơn, Huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng. 

Thủy 

Nguyên, Hải 

Phòng 

28.  Nguyễn Hữu Ngàn 16/06/2000 - Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ 

điện tử 

- Ngành: Kỹ thuật cơ khí 

- Viện: Cơ khí 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.77 8.70 Địa chỉ: Côn Lĩnh, Chiến Thắng, An Lão, Hải Phòng. 

 

Côn Lĩnh, 

Chiến Thắng, 

An Lão, Hải 

Phòng 

29.  Vũ Hữu Diệu 09/02/2000 - Chuyên ngành: Máy tàu thủy 

- Ngành: Kỹ thuật tàu thủy 

- Khoa: Máy tàu biển 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.75 8.66 Địa chỉ: Thôn 1, Hoành Sơn, Thụy Văn, Thái Thụy, Thái 

Bình. 

 

Thôn 1, 

Hoành Sơn, 

Thụy Văn, 

Thái Thụy, 

Thái Bình 

30.  Bùi Nguyễn Ngọc 

My 

29/12/2000 - Chuyên ngành: Kỹ thuật an 

toàn hàng hải 

- Ngành: Kỹ thuật xây dựng 

công trình biển 

- Khoa: Công trình 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.73 8.65 Địa chỉ: OP 04.38, 130 - 132 Hồng Hà, P.9, Q. Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 

 

Khu phố Phú 

Thứ, Thị trấn 

Phú Thứ, 

Huyện Tây 

Hoà, Phú 

Yên 

31.  Lê Thị Ngọc 01/02/2000 - Chuyên ngành: Quản trị kinh 

doanh 

- Ngành: Quản trị kinh doanh 

- Khoa: Quản trị - Tài chính 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.73 8.64 Địa chỉ: Cát Tiên, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng. 

 

Cát Tiên, 

Quang 

Trung, An 

Lão, Hải 

Phòng 

32.  Lê Kim Oanh 10/09/2000 - Ngành: Ngôn ngữ Trung 

Quốc 

3.47 8.64 Địa chỉ: Thôn Quang Khải - Xã Quang Hưng - Huyện 

An Lão - Hải Phòng. 

An Lão, Hải 

Phòng 
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- Trường: Đại học Hải Phòng 

33.  Phạm Tuấn Huy 19/01/1998 - Chuyên ngành: Quản trị du 

lịch 

- Ngành: Việt Nam học 

- Trường: Đại học Hải Phòng 

3.49 8.63 Địa chỉ: 6/22/315 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải 

Phòng. 

Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

34.  Nguyễn Trung Hiếu 29/07/2000 - Chuyên ngành: Điều khiển 

tàu biển 

- Ngành: Khoa học hàng hải 

- Khoa: Hàng hải 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.79 8.62 Địa chỉ: Thôn 4, Xã Đắk Rla, Đắk Mil, Đắk Nông. 

 

Thôn 4, Xã 

Đắk Rla, 

Đắk Mil, 

Đắk Nông 

35.  Vũ Ngọc Khánh 14/09/2000 - Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ 

khí 

- Ngành: Kỹ thuật cơ khí 

- Viện: Cơ khí 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.72 8.62 Địa chỉ: Thôn Đoài Nghĩa, Thụy Liên, Thái Thụy, Thái 

Bình. 

 

Thôn Đoài 

Nghĩa, Thụy 

Liên, Thái 

Thụy, Thái 

Bình 

36.  Nguyễn Bùi Phương 

Anh 

26/04/1999 - Chuyên ngành: Luật hàng 

hải 

- Ngành: Luật 

- Khoa: Hàng hải 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.76 8.61 Địa chỉ: 81/33 Chu Văn An, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải 

Phòng. 

 

81/33 Chu 

Văn An, Lê 

Lợi, Ngô 

Quyền, Hải 

Phòng 

37.  Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

22/09/2000 - Ngành: Sư phạm Ngữ văn 

- Trường: Đại học Hải Phòng 

3.40 8.61 Địa chỉ: 13/73/229 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng 

Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng. 

Lê Chân, Hải 

Phòng 

38.  Lê Văn Quân 31/10/2000 - Chuyên ngành: Ngôn ngữ 

Anh 

- Ngành: Ngôn ngữ Anh 

- Khoa: Ngoại ngữ 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.72 8.60 Địa chỉ: Thôn 8, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng. 

 

Thôn 8, Tú 

Sơn, Kiến 

Thụy, Hải 

Phòng 
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39.  Nguyễn Quang Huy 27/10/2000 - Chuyên ngành: Điện tự động 

công nghiệp - Chất lượng cao 

- Ngành: Kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa 

- Viện: Đào tạo chất lượng cao 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.76 8.58 Địa chỉ: Xóm 3, Vĩnh Khê, An Đồng, An Dương, Hải 

Phòng. 

 

Xóm 3, Vĩnh 

Khê, An 

Đồng, An 

Dương, Hải 

Phòng 

40.  Nguyễn Thị Trà My 16/10/2000 - Ngành: Công tác xã hội 

- Trường: Đại học Hải Phòng 

3.42 8.57 Địa chỉ: Số 1168 Phạm Văn Đồng - Hoà Nghĩa - Dương 

Kinh - Hải Phòng. 

Dương Kinh, 

Hải Phòng 

41.  Nguyễn Hữu Đại 18/9/2000 - Ngành: Sư phạm Vật Lý 

- Trường: Đại học Sư phạm 

Hà Nội 2 

3.66 8.55 Địa chỉ: Số 16A8/128 Tôn Đức Thắng, An Dương, Lê 

Chân, Hải Phòng. 

16A8, Công 

nhân An 

dương, An 

Dương, Lê 

Chân, Hải 

Phòng 

42.  Bùi Đức Hùng 18/11/2000 - Chuyên ngành: Xây dựng 

công trình thủy 

- Ngành: Kỹ thuật xây dựng 

công trình biển 

- Khoa: Công trình 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.62 8.51 Địa chỉ: Số 1097 Nguyễn Lương Bằng, Kiến An, Hải 

Phòng. 

 

Đẩu Sơn 3, 

Văn Đẩu, 

Kiến An, Hải 

Phòng 

43.  Đỗ Thùy Liên 13/06/2000 - Chuyên ngành: Kỹ thuật cầu 

đường 

- Ngành: Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

- Khoa: Công trình 

- Trường: Đại học Hàng hải 

Việt Nam 

3.67 8.50 Địa chỉ: Thôn 7, Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. 

 

Thôn 7, Cao 

Minh, Vĩnh 

Bảo, Hải 

Phòng 

44.  Vũ Thiên Trang 31/12/1999 - Chuyên ngành: Ngôn ngữ 

Anh 

- Ngành: Tiếng Anh thương 

mại 

- Khoa: Ngoại ngữ; Trường: 

Đại học Hàng hải Việt Nam 

3.63 8.50 Địa chỉ: Số 99 Hàng Tổng, Tổ 01, Nam Hải, Hải An, 

Hải Phòng. 

 

Số 99 Hàng 

Tổng, Tổ 01, 

Nam Hải, 

Hải An, Hải 

Phòng 


